
Nam Nữ

1 Nguyễn Ngọc Khả Ái 30/10/2019

2 Phan Hoài An 30/10/2019

3 Nguyễn Viên Bảo Anh 15/11/2019

4 Nguyễn Lâm Hoàng Anh 02/01/2019

5 Nguyễn Trần Quỳnh Anh 24/05/2019

6 Trần Trương Thiên Bảo 20/04/2019

7 Phạm Trương Xuân Điền 17/04/2019

8 Lưu Gia Hưng 12/05/2019

9 Nguyễn Thụy Ngọc Hương 24/01/2019

10 Nguyễn Phúc Khang 09/01/2019

11 Nguyễn Lam Khuê 19/01/2019

12 Vũ Gia Lạc 17/03/2019

13 Nguyễn Trương Trúc Lan 14/12/2019

14 Chantra Châu Nguyễn 27/03/2019

15 Nguyễn Lê Khả Nhi 26/09/2019

16 Hồ Thảo Nhi 31/01/2019

17 Võ Ngọc Mẫn Nhi 19/06/2019

18 Nguyễn Huỳnh An Nhiên 08/04/2019

19 Lê Ngọc Quỳnh Như 19/02/2019

20 Đặng Gia Phú 08/02/2019

21 Đặng Lưu Đông Phương 25/10/2019

22 Vũ NgọcTrúc Quỳnh 22/8/2019

23 Diệp Anh Tuấn 10/01/2019

24 Thạch Lê Đức Thiên 14/08/2019

25 Phan Ngọc Trúc 21/07/2019

26 Nguyễn Hoàng Khánh Vinh 01/05/2019

27 Trần Hồng Yên 28/01/2019

Nguyễn Thị Nam Phương

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP LÁ 3

NĂM HỌC 2024 - 2025

Giáo viên: Đào Thị Thuý Vân + Hoàng Thị Yến

Bình Thạnh, ngày 26 tháng 8 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

Năm sinh
Ghi chú

UBND QUẬN BÌNH THANH

TRƯỜNG MẦM NON 14

STT Họ tên học sinh 



Nam Nữ

Năm sinh
Ghi chúSTT Họ tên học sinh 














































































































